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CHUẨN ĐẦU RA

TRÌNH ĐỘ: Cao đẳng chất lượng cao
NGÀNH/NGHỀ: CNKT điều khiển và TĐH
MÃ NGÀNH/NGHỀ: 6510305
1. Giới thiệu chung về ngành/nghề

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trình độ cao đẳng là ngành, nghề chuyên nghiên cứu, triển khai, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều khiển và tự động hóa các quá trình/các máy sản xuất tại các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có liên quan đến hầu hết các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại với mục đích đảm bảo duy trì hoạt động của quá trình công nghệ và nâng cao năng suất, chất lượng và giải phóng lao động thủ công. Nghề Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động đảm bảo cho việc điều khiển một cách nhanh chóng, chính xác đạt hiệu suất cao với các dây chuyền sản xuất phức tạp, mang tính chính xác, khuôn mẫu; đảm bảo an toàn cao cho người và thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an ninh, an toàn. Để hành nghề, người lao động phải có sức khỏe và đạo đức nghề nghiệp tốt, có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng với vị trí công việc. Thực hiện được làm việc và giải quyết các công việc một cách chủ động, giao tiếp và phối hợp làm việc theo tổ, nhóm, tổ chức và quản lý quá trình sản xuất, bồi dưỡng kèm cặp được công nhân bậc thấp tương ứng với trình độ quy định.
2. Yêu cầu chung của ngành/nghề:

a) Yêu cầu về kiến thức:

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của các mạch điều khiển tự động, các mạch điện tử cao cấp;

- Phân tích được các hệ truyền động điện trong công nghiệp lớn và trung bình, các dây chuyền sản xuất tự động trong công nghiệp hiện đại;

- Giải thích được các hệ thống điều khiển khí nén, điều khiển thủy lực;

- Phân tích được hệ thống điều khiển tự động, SCADA, mạng truyền thông;

- Phân tích được các phương pháp lập trình ứng dụng PLC, vi điều khiển;

- Phân tích được chức năng và ứng dụng của các cảm biến, thiết bị đo lường;

- Giải thích được quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh được các hệ thống điều khiển tự động;

- Trình bày được các hệ thống cung cấp điện, chiếu sáng, nối đất; hệ thống an ninh, an toàn điện trong công nghiệp;

- Giải thích được phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển tự động cơ bản và hệ thống điều khiển thông minh dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo;

- Giải thích được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của quản lý sản xuất, dịch vụ kinh doanh công nghệ;

- Phân tích được được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận của doanh nghiệp;

- Sắp xếp được các công việc cơ bản trong quản lý chất lượng sản phẩm kinh doanh thiết bị công nghệ;

- Phân tích được các quy tắc về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

- Giải thích được các tiện ích, tính năng của tin học vào công tác văn phòng và họat động nghề nghiệp;

- Giải thích được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

b) Yêu cầu về kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;

- Thiết kế và lắp ráp thành thạo các mạch điện - điện tử cơ bản, các bộ điều khiển với thiết bị ngoại vi;

- Xây dựng, lắp đặt, chỉnh định và vận hành được các hệ thống điều khiển tự động trong sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ, các hệ thống dân dụng;

- Sử dụng và bảo dưỡng thành thạo hệ thống cung cấp điện động lực; hệ thống chiếu sáng; hệ thống nối đất; hệ thống an ninh, an toàn điện trong công nghiệp;

- Sử dụng và bảo dưỡng thành thạo hệ thống điều khiển khí nén;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm trong hệ thống điều khiển sử dụng PLC, vi điều khiển;

- Phân biệt, phân loại, lựa chọn và sử dụng thành thạo các cảm biến, thiết bị đo lường và điều khiển;

- Sử dụng thành thạo được hệ thống smart city, smart home, các chuẩn mạng truyền thông trong công nghiệp;

- Sử dụng thành thạo được smartphone để điều khiển các thiết bị tự động;

- Sử dụng thành thạo được các công việc bảo dưỡng, cài đặt, thiết lập các thông số cơ bản của hệ thống;

- Xây dựng được kế hoạch tiếp thị, tổ chức hội nghị khách hàng;

- Quản lý được chất lượng kết quả công việc đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn tại cơ sở kinh doanh, sản xuất;

- Xây dựng, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh;

- Xây dựng các loại mẫu biểu, báo cáo, văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng của kinh doanh, dịch vụ;

- Sử dụng thành thạo được máy tính, bảng tính, Internet xử lý văn bản, trình chiếu;

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề chuyên dùng thông dụng;

- Giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, làm chủ tình huống;

- Thực hiện thành thạo các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định.

- Sử dụng thành thạo ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 3/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

c, Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng làm việc theo nhóm, tổ chức sản xuất và áp dụng công nghệ.

- Có tư duy độc lập sáng tạo; có kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình logic, thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

- Sử dụng tiếng anh hiệu quả trong công việc.

- Biết một số phần mêm tin học liên quan đến ngành học.

- Có khả năng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất hiệu quả

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Có khả năng giải quyết mọi công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Kiểm tra kèm cặp bậc dưới, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ;

- Kiểm soát được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

- Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật;

- Năng động tư duy, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.

- Có khả năng dẫn dắt, định hướng phát triển sản xuất trong một tập thể.

3. Các năng lực của ngành/nghề:

	TT
	Mã năng lực
	Tên năng lực
	Khối lượng kiến thức tối thiểu (giờ, tín chỉ)

	I
	Năng lực cơ bản (chung)

	1
	NLCB-01
	Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội.
	75 giờ, 4 tín chỉ

	2
	NLCB-02
	Trình bày được những kiến thức cơ bản về pháp luật theo quy định.
	30 giờ, 2 tín chỉ

	3
	NLCB-03
	Trình bày được những kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh theo quy định.
	60 giờ, 2 tín chỉ

	4
	NLCB-04
	 Trình bày được những kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất theo quy định.  
	75 giờ, 3 tín chỉ

	5
	NLCB-05
	 Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo qui định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.
	75 giờ, 3 tín chỉ

	6
	NLCB-06
	Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.
	120 giờ, 5 tín chỉ

	7
	NLCB-07
	Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp.
	80 giờ, 3 tín chỉ

	8
	NLCB-08
	Hiểu và sử dụng được các cấu trúc tương đương sử dụng cho kỹ thuật Paraphrase. Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.
	60 giờ, 2 tín chỉ

	II
	Năng lực cốt lõi (chuyên môn)

	9
	NLCL-01
	Người học có thái độ nghiêm túc, thận trọng trong nghiên cứu, học tập, nhìn nhận các vấn đề khởi tạo doanh nghiệp một cách toàn diện
	45 giờ, 2 tín chỉ

	10
	NLCL-02
	Có thái độ tích cực và hành vi hợp tác, trách nhiệm khi tham gia các hoạt động tập thể, nhóm. Có thái độ ứng xử và hành vi giao tiếp đúng mực, văn minh, kiểm soát được thời gian của bản thân.
	30 giờ, 2 tín chỉ

	11
	NLCL-03
	Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập. Yêu ngành, yêu nghề, có ý thức rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, vận dụng các từ ngữ đã học trong xưởng thực hành.
	45 giờ, 3 tín chỉ

	12
	NLCL-04
	Trình bày được khái niệm cơ bản về mạch điện, các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều hình sin. Trình bày được khái niệm mạch điện xoay chiều 3 pha và các phương pháp giải mạch điện 3 pha.
	45 giờ, 3 tín chỉ

	13
	NLCL-05
	Nhận dạng và phân loại được các loại khí cụ điện. Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện thông dụng. Tính chọn được các loại khí cụ điện theo yêu cầu của phụ tải, kiển tra phát hiện sửa chữa được hư hỏng của khí cụ điện thường gặp.
	45 giờ, 2 tín chỉ

	14
	NLCL-06
	Phân tích được nguyên lý hoạt động của các dụng cụ đo lường cơ bản, cảm biến trong các thiết bị, hệ thống điện. Sử dụng hợp lý các loại dụng cụ đo, các loại cảm biến vào các ứng dụng cụ thể nhằm đáp ứng được yêu cầu công nghệ.
	75 giờ, 3 tín chỉ

	15
	NLCL-07
	Vận dụng được các kiến thức để đọc được các ký hiệu trên bản vẽ điện và lập được một bản vẽ kỹ thuật nói chung và bản vẽ điện nói riêng; sử dụng được phần mềm autocad để vẽ mạch điện.
	75 giờ, 3 tín chỉ

	16
	NLCL-08
	Trình bày được cấu tạo, kí hiệu, nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử, bán dẫn như: điện trở, tụ điện, cuộn cảm, diode, transistor, thyristor, triac, diac...Thực hiện được các phép đo kiểm tra để xác định được cực tính, tình trạng của các linh kiện nói trên; phân tích được nguyên lý hoạt động của một số mạch điện ứng dụng sử dụng các linh kiện điện tử, bán dẫn thông dụng.
	75 giờ, 3 tín chỉ

	17
	NLCL-09
	Trình bày được khái niệm về ISO và những nguyên nhân gây ra tai nạn, tác hại của dòng điện tác dụng đến cơ thể người, biện pháp an toàn điện. Xây dựng và kiểm soát được hệ thống quy trình ISO trong công xưởng hoặc nhà máy; sử dụng được các phương tiện bảo hộ cá nhân phổ biến.
	45 giờ, 2 tín chỉ

	18
	NLCL-10
	Vận dụng những kiến thức đã học để tính toán, thiết kế các hệ thống, bộ điều khiển cũng như mô phỏng được các tín hiệu đầu ra của đối tượng.
	75 giờ, 3 tín chỉ

	19
	NLCL-11
	Phân tích được nguyên lý làm việc máy biến áp, động cơ KĐB 3 pha, 1 pha. Tính toán được các thông số để xác định các tham số máy biến áp và sửa chữa quấn lại được máy biến áp có công suất nhỏ. Sửa chữa được cuộn dây động cơ 1 pha và 3 số liệu có sẵn.
	90 giờ, 4 tín chỉ

	20
	NLCL-12
	Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý.
	105 giờ, 4 tín chỉ

	21
	NLCL-13
	Thiết kế thành công hệ thống điều khiển đèn giao thông tại một ngã tư, hệ thống chuông giảng đường, và một số ứng dụng đơn giản khác sử dụng PLC làm bộ điều khiển trung tâm.
	135 giờ, 5 tín chỉ

	22
	NLCL-14
	Đọc được các sơ đồ nguyên lý làm việc mạch thủy lực, khí nén máy công cụ đơn giản.
	90 giờ, 3 tín chỉ

	23
	NLCL-15
	Tính toán được phụ tải điện, thiết kế trạm biến áp, tính toán tổn thất, lựa chọn các phần tử trong mạng phân phối trung và hạ áp. Lựa chọn và đánh giá được thiết bị bù để nâng cao hệ số công suất.
	90 giờ, 3 tín chỉ

	24
	NLCL-16
	Phương pháp kết nối dây giữa PC - CPU và thiết bị ngoại vi. Thực hiện được một số bài toán ứng dụng đơn giản trong công nghiệp. Kết nối thành thạo phần cứng của PLC - PC với thiết bị ngoại vi. Viết được chương trình, nạp trình để thực hiện được một số bài toán ứng dụng đơn giản trong công nghiệp.
	135 giờ, 5 tín chỉ

	25
	NLCL-17
	Lắp đặt được các hệ thống điều khiển tự động ứng dụng trong đời sống sinh hoạt, công nghiệp như hệ thống đo nhiệt độ và điều khiển điện, điều khiển thiết bị điện qua điện thoại di động, ….
	105 giờ, 4 tín chỉ

	26
	NLCL-18
	Xây dựng được một hế thống SCADA cơ bản.
	90 giờ, 3 tín chỉ

	27
	NLCL-19
	Vận hành thành thạo máy phay, máy tiện CNC để gia công chi tiết đảm bảo đúng qui trình qui phạm, đạt cấp chính xác đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho người và máy.
	90 giờ, 3 tín chỉ

	28
	NLCL-20
	Có thái độ tích cực và hành vi hợp tác, trách nhiệm khi tham gia các hoạt động thực tập tại công ty.
	270 giờ, 6 tín chỉ

	III
	Năng lực nâng cao

	29
	NLNC-01
	Lập được các chương trình điều khiển đáp ứng được yêu cầu công nghệ cho đề tài mình thực hiện.
	135 giờ, 3 tín chỉ

	30
	NLNC-02
	Khảo sát được tính ổn định của hệ thống và đánh giá chất lượng quá trình quá độ của hệ thống điều khiển tuyến tính.
	135 giờ, 3 tín chỉ

	31
	NLNC-03
	Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tế sản xuất tại xưởng, trường hoặc tại các công ty, xí nghiệp, …. (gọi chung là doanh nghiệp) một cách hợp lý, khoa học.
	270 giờ,6 tín chỉ


4. Khối lượng kiến thức tối thiểu của ngành/nghề (2870 giờ, 102 tín chỉ).

	Vĩnh Yên, ngày        tháng       năm 2023
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CHUẨN ĐẦU RA 

TRÌNH ĐỘ: Cao đẳng chất lượng cao
NGHỀ: Truyền thông và mạng máy tính
MÃ NGHỀ: 6480104
1. Giới thiệu chung về nghề Truyền thông và mạng máy tính
Nghề Truyền thông và mạng máy tính trong chương trình chất lượng cao là một lĩnh vực đào tạo chuyên sâu về các công nghệ mạng và truyền thông tiên tiến. Chương trình này tập trung vào cung cấp kiến thức sâu về lý thuyết, kỹ thuật và ứng dụng trong việc xây dựng và quản lý các hệ thống mạng và truyền thông hiện đại.

Chương trình đào tạo nghề Truyền thông và mạng máy tính trình độ Cao đẳng giúp sinh viên có kiến thức cơ sở: Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì máy vi tính. Thiết kế và quản trị Web, lập trình ứng dụng mạng ở mức cơ bản. Hiểu và vận dụng được kiến thức nâng cao về quản trị mạng, dịch vụ mạng, thực hành an ninh mạng, thiết kế mạng, thiết kế đồ họa, lập trình ứng dụng…. Sinh viên được được đào tạo chuyên sâu tiếp cận chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế như: Tiếng anh nâng cao, trình độ chuyên môn sâu với thời lượng thực hành thực tế tại doanh nghiệp tối thiểu đạt 30% nội dung đào tạo, đội ngũ nhà giáo yêu cầu đạt chuẩn trình độ từ ThS trở lên.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành truyền thông và mạng máy tính chất lượng cao  có khả năng: Thiết kế, vận hành, quản trị hệ thống mạng cho các công ty, xí nghiệp, trường học, các tổ chức chính trị xã hội…; thiết lập hệ thống truy cập từ xa, hỗ trợ các xử lý cơ sở dữ liệu của công ty, xí nghiệp; khai thác và cài đặt các dịch vụ mạng Internet như Mail, Web, DNS, FTP... cho các đơn vị, công ty, xí nghiệp…. Chẩn đoán, giám sát, theo dõi và khắc phục các sự cố mạng máy tính. Bảo trì, nâng cấp, tối ưu hệ thống mạng chuyên nghiệp.

Có thể làm việc tại các xí nghiệp, công ty yêu cầu trình độ tiếng anh chuyên ngành Công nghệ thông tin và các lĩnh vực chuyên môn sâu như:

- Hướng dẫn, tư vấn, kinh doanh các mặt hàng linh kiện máy tính, thiết bị mạng, phần mềm, các thiết bị, sản phẩm liên quan đến máy tính & CNTT;

- Kỹ thuật viên triển khai, cài đặt, bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố hệ thống mạng; 

- Kỹ thuật viên Lắp ráp, bảo trì, chuẩn đoán, nâng cấp, khắc phục các sự cố phần cứng máy tính, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và giải quyết những sự cố liên quan đến phần mềm, phần cứng; 

- Kỹ thuật viên tư vấn, thiết kế, nâng cấp, lắp đặt, cấu hình, quản trị hệ thống mạng mạng trên Windows, Linux; 

- Làm giảng viên hoặc giáo viên tại các Trường, Trung tâm có dạy nghề.

- Sinh viên được trang bị các kỹ năng và kiến thức cần thiết để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của công nghệ đóng vai trò quan trọng trong và có thể làm ở những vị trí quan trọng. Có khả năng học liên thông ĐH và các bậc học cao hơn.

2. Yêu cầu chung của nghề Truyền thông và mạng máy tính
a.Yêu cầu về kiến thức

- Trình bày được các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về máy tính,  mạng máy tính; quản trị hệ thống mạng;

- Trình bày, phân tích, tư vấn, thiết kế, nâng cấp, lắp đặt, cấu hình, quản trị hệ thống mạng mạng trên Windows, Linux; 

- Trình bày được kiến thức cơ bản chuyên sâu về lắp ráp, bảo trì, chuẩn đoán, nâng cấp, khắc phục các sự cố phần cứng máy tính, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và giải quyết những sự cố liên quan đến phần mềm, phần cứng;
- Xác định được chức năng, hoạt động của thiết bị mạng trong hệ thống; Vận dụng linh hoạt các thiết bị mạng có chức năng tương đương trong thiết kế và thi công mạng.

- Xác định được mô hình, hệ thống mạng cần thiết cho việc khai thác dịch vụ công nghệ thông tin; Phân tích được ưu và nhược điểm của mô hình hệ thống mạng, từ đó đưa ra được các biện pháp mở rộng hay thu gọn hệ thống mạng đáp ứng nhu cầu thực tế.

- Mô tả được cách thiết kế và lắp đặt mạng không dây; ứng dụng mô hình mạng không dây vào thực tế trong việc tối ưu hệ thống mạng.

- Liệt kê được các nguy cơ, sự cố mất an ninh, an toàn dữ liệu cũng như đề xuất được các giải pháp xử lý sự cố; Phân loại được các loại vi-rút và các phần mềm diệt vi-rút;

- Trình bày được cách xây dựng chính sách duy trì, khắc phục sự cố và giám sát hoạt động hệ thống mạng theo chuẩn ISO 2700; 

- Giải thích được các thông số kỹ thuật về hệ điều hành, các dịch vụ mạng DHCP, Web, Mail, FTP, DNS; Nhận diện được các thiết bị cung cấp các dịch vụ DHCP, FTP, DNS trong thiết kế mạng.

- Trình bày được các phương thức tấn công của tin tặc vào hệ thống mạng, các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến được cập nhật mới nhất trong việc khắc chế các tác hại từ những cuộc tấn công mạng; 

- Trình bày chính xác các kiến thức căn bản về kỹ thuật máy tính, lập trình ứng dụng. Phương pháp lập trình mạng, lập trình trên thiết bị di động và lập trình thiết bị thông minh, kiến thức về lập trình, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế Website; Phân tích được ưu và nhược điểm các công nghệ đang được sử dụng trong thiết kế trang web, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin.

- Trình bày được các phương pháp ứng dụng truyền thông vào xây dựng chiến lược và kế hoạch truyền thông, truyền thông xã hội và mạng xã hội, truyền thông tiếp thị tích hợp (IMC),  các kiến thức về truyền thông đa phương tiện; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

b. Yêu cầu về kỹ năng

- Thực hiện được các yêu cầu kỹ thuật cơ bản và chuyên sâu về máy tính,  mạng máy tính; quản trị hệ thống mạng;

- Thực hiện được kỹ thuật thiết kế, nâng cấp, lắp đặt, cấu hình, quản trị hệ thống mạng mạng trên Windows, Linux; 

- Thực hiện được kỹ thuật cơ bản, chuyên sâu về lắp ráp, bảo trì, chuẩn đoán, nâng cấp, khắc phục các sự cố phần cứng máy tính, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và giải quyết những sự cố liên quan đến phần mềm, phần cứng
- Thiết kế, xây dựng và triển khai được hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình; Tối ưu, mở rộng được hệ thống mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo nhu cầu thực tế.

- Triển khai, cài đặt, vận hành (quản trị) được hệ thống thông tin cho doanh nghiệp; 

- Đánh giá được hệ thống bảo mật, mã hóa được dữ liệu; 

- Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng; Sử dụng linh hoạt giữa phần mềm tường lửa và phần cứng tường lửa trong thiết kế hệ thống mạng.

- Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ thống mạng; 

- Lập được danh sách các chính sách điều khiển truy cập áp dụng cho các đối tượng trong hệ thống; Phân quyền truy cập theo nhu cầu thực tế các tài khoản người dùng trong hệ thống mạng.

- Sử dụng được các công cụ kiểm tra, quét các lỗ hổng trên thiết bị mạng; Khắc phục được các lỗ hổng bảo mật được phát hiện.

- Lập được hồ sơ giám sát hệ thống cáp truyền dẫn, hạ tầng thiết bị, hệ thống dịch vụ, bảo mật mạng; 

- Thiết lập được quy trình khắc phục sự cố; chính sách duy trì, khắc phục sự cố; 

- Quản lý được nhóm, giám sát, bảo mật được an ninh thông tin trong các hệ thống vừa và nhỏ; 

- Lập trình được các ứng dụng di động và thiết bị thông minh; Thành thạo ngôn ngữ lập trình di động cho thiết bị Android.

- Xây dựng và phát triển được ứng dụng truyền thông, các ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng Website đáp ứng kỳ vọng của khách hàng; Phân tích và đưa ra được công nghệ phù hợp nhất với yêu cầu của khách hàng.

- Ứng dụng được truyền thông vào xây dựng chiến lược và kế hoạch truyền thông, Thành thạo truyền thông xã hội và mạng xã hội, truyền thông tiếp thị tích hợp (IMC); 

- Áp dụng truyền thông đa phương tiện tạo được các sản phẩm đa phương tiện đáp ứng yêu cầu truyền thông; sử dụng thành thạo các mạng xã hội, mạng truyền thông đa phương tiện theo yêu cầu công việc.

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 3/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề. Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

- Làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả. 

c. Mức tự chủ và trách nhiệm

- Thực hiện công việc có đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ: Xác định chính xác thông tin về nơi làm việc: quy mô, trang thiết bị, nhà xưởng, nội quy, quy định. Xác định đúng mục đích, yêu cầu, sản phẩm, nội quy của công việc;

- Thực hiện trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tôn trọng bản quyền; thực hiện công việc cần cù chịu khó và sáng tạo; thực hiện công việc đúng kỷ luật lao động của tổ chức và thực hiện đúng  nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;

- Thực hiện trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Giải quyết được công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định;

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

- Phân loại các phế phẩm như thiết bị phần cứng máy tính, mực in,... vào đúng nơi quy định tránh ô nhiễm môi trường;

- Áp dụng được các nguyên tắc về bản quyền phần mềm, sở hữu trí tuệ có trách nhiệm.

3. Các năng lực của nghề Truyền thông và mạng máy tính

	TT
	Mã năng lực
	Tên năng lực
	Khối lượng kiếm thức tối thiểu

	
	
	
	Số TC
	Số giờ

	I
	Năng lực cơ bản
	19
	435

	1
	NLCB-01
	Năng lực hiểu biết về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật theo quy định.
	6
	105

	2
	NLCB-02
	Năng lực rèn luyện giáo dục thể chất chăm sóc sức khỏe, vận động cơ bản, thể dục thể thao, quốc phòng an ninh bảo vệ tổ quốc.
	5
	135

	3
	NLCB-03
	Năng lực sử dụng được ngoại ngữ tiếng anh cơ bản
	5
	120

	4
	NLCB-04
	Năng lực sử dụng tin học cơ bản theo yêu cầu.
	3
	75

	II
	Năng lực cốt lõi
	75
	2315

	1
	NCCL-01
	Năng lực sử dụng được ngoại ngữ tiếng anh nâng cao, đạt bậc 3/6 trong khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.
	7
	170

	2
	NCCL-02
	Năng lực thiết kế, mô tả giải thuật, xây dựng cấu trúc dữ liệu, thiết kế giải thuật thông minh, trí tuệ nhân tạo yêu cầu trình độ cao
	6
	150

	3
	NCCL-03
	Năng lực xây dựng cơ sở dữ liệu, chuẩn hoá, toàn vẹn, tránh dư thừa dữ liệu, xây dựng, vận hành, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp.
	5
	105

	4
	NCCL-04
	Năng lưc sử dụng tin học ứng dụng ở mức độ nâng cao, có khả năng phân tích, thống kê, báo cáo truy vấn số liệu, có thể lập trình để xây dựng ứng dụng theo yêu cầu. 
	3
	75

	5
	NCCL-05
	Năng lực giao tiếp thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm chuyên nghiệp
	2
	30

	6
	NCCL-06
	Năng lực quản trị,  thiết kế, lắp đặt hệ thống máy tính, thiết bị văn phòng cho doanh nghiệp yêu cầu kỹ thuật cao.
	3
	280

	7
	NCCL-07
	Năng lực hiểu biết chuyên môn về mạng máy tính, vận dụng quản trị tối ưu hệ thống mạng truyền thông.
	2
	260

	8
	NCCL-08
	Năng lực cài đặt, nâng cấp, vận hành máy chủ dùng hệ điều hành Windows Server và Hệ điều hành Linux, quản trị người dùng, hệ thống mạng, máy tính cho doanh nghiệp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.
	11
	285

	9
	NCCL-09
	Năng lực thiết kế, lắp đặt, quản trị hệ thống mạng, hệ thống phòng mạng cục bộ Bootrom cho doanh nghiệp yêu cầu trình độ cao.
	9
	240

	10
	NCCL-10
	Năng lực thiết kế xây dựng Websites đạt chuẩn SEO.
	3
	75

	11
	NCCL-11
	Năng lực xây dựng trang web động tương tác với cơ sở dữ liệu yêu cầu trình độ cao, chuyên nghiệp.
	3
	75

	12
	NCCL-12
	Năng lực phát triển, xây dựng phần mềm trên thiết bị di động. Có thể thực hiện được các dự án phần mềm theo yêu cầu của doanh nghiệp.
	3
	270

	13
	NCCL-13
	Năng lực sử dụng ứng dụng phần mềm chuyên nghành: Thiết kế đồ hoạ và xử lý‎ ảnh đúng yêu cầu kỹ thuật cao.
	3
	75

	14
	NCCL-14
	Năng lực tổng hợp, thực hành thực tế, báo cáo về chuyên môn nghề truyền thông và mạng máy tính .
	15
	225

	III
	Năng lực nâng cao 
	6
	150

	1
	NLNC-01
	Năng lực lập trình ứng dụng, có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống phần mềm theo yêu, thực hiện được các dự án phần mềm cho doanh nghiệp (hoặc Sử dụng, khai thác các thiết bị văn phòng theo yêu cầu)
	3
	75

	2
	NLNC-02
	Năng lực sử dụng các hệ thống CMS để xây dựng trang web mã nguồn mở yêu cầu trình độ , kỹ thuật cao (hoặc xây dựng hệ thống truyền thông đa phương tiện theo yêu cầu kỹ thuât cao)
	3
	75

	
	Tổng cộng
	100
	2900


4. Khối lượng kiến thức tối thiểu của nghề

- Số lượng môn học, mô đun: 35


- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 100 tín chỉ 


- Khối lượng các môn học chung: 435 giờ


- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2465giờ


- Khối lượng lý thuyết: 607giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2134 giờ; Kiểm tra: 159 giờ.
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CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH
Trình độ đào tạo: Cao đẳng chất lượng cao
Tên ngành, nghề: Dịch vụ thú y
Mã ngành, nghề: 6640201
1. Giới thiệu chung

Chương trình được xây dựng phát triển từ chương trình cao đẳng cùng chuyên ngành, có tham khảo các chương trình tiên tiến trong nước với yêu cầu về trình độ cao hơn và nội dung rộng hơn, sâu hơn theo hướng nâng cao, đề cao tư duy sáng tạo, khả năng tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế, khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ và các kỹ năng mềm cần thiết. 

Đào tạo kỹ sư thực hành chất lượng cao chuyên ngành Dịch vụ thú y có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên sâu về Phòng, chống dịch bệnh; Chẩn đoán, điều trị bệnh; Khai thác và pha chế tinh dịch; Thực hành sản khoa trong thú y; Thú y trong khuyến nông; Tiếp thị, kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi; Dịch vụ chăm sóc thú cưng. Thông qua việc ưu tiên đầu tư điều kiện giảng dạy và học tập tốt, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên giỏi và áp dụng phương pháp dạy - học hiện đại gắn kết lý thuyết với thực tiễn; kết hợp kiến thức chuyên môn với rèn luyện kỹ năng thực hành; chú trọng đến các kỹ năng mềm và thực tập doanh nghiệp; trong quá trình đào tạo thường xuyên mời các chuyên gia trong lĩnh vực đến trình bày chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cũng như trao đổi trực tiếp với sinh viên về ngành nghề đào tạo theo định hướng tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp, kỹ năng nghề quốc gia đáp ứng yêu cầu bậc 3/6 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
2. Yêu cầu chung 

a. Yêu cầu về kiến thức

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về: chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất, tin học, tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành;

- Phân tích các kiến thức cơ sở ngành: giải phẫu và chức năng sinh lý các cơ quan, tổ chức, bộ máy của cơ thể động vật; dược lý học, kỹ thuật chăn nuôi, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực dịch vụ thú y, kỹ thuật khai thác và pha chế tinh dịch, ngoại -sản khoa; quản trị, tiếp thị marketing, kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi;

- Phân tích được các nội dung chuyên sâu về ngành: bệnh lý học, chẩn đoán và phòng, trị các bệnh thông thường của vật nuôi, thực hành ngoại-sản khoa, kiến thức về dịch vụ chăm sóc thú cưng;

- Xây dựng được kế hoach mở dịch vụ chăm sóc thú cưng, mở cửa hàng kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi;

- Thực hiện được toàn bộ các công đoạn trong việc xây dựng và thực hiện quy trình phòng dịch bệnh; các bước công việc thực thiện quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi; các công việt thực hiện quy trình giết mổ, kiểm soát giết mổ và kiểm dịch động vật; 

- Phân tích được ưu, nhược điểm của các phương pháp khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật về lĩnh vực chăn nuôi thú y.

b. Yêu cầu về kỹ năng

- Tham gia hoặc độc lập thực hiện các công việc chẩn đoán bệnh, xây dựng quy trình phòng dịch bệnh, điều trị bệnh, khai thác và pha chế tinh dịch, thực hành ngoại - sản khoa;

- Tham gia hoặc độc lập mở dịch vụ chăm sóc thú cưng, mở cửa hàng kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi. Kinh doanh thiết bị và thuốc thú y đảm bảo hiệu quả, an toàn, vệ sinh môi trường và đúng pháp luật;

- Tham gia hoặc độc lập chủ trì công tác thú y trong các cơ sở chăn nuôi, các trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, trung tâm khuyến nông và tham gia sản xuất thuốc thú y. Ghi được nhật ký công việc, lập báo cáo nội dung, tiến độ công việc;

- Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh thú y;

- Triển khai, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho người có trình độ thấp hơn hoặc người chăn nuôi. Tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia thực hiện các phương án phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. Cập nhật, chia sẻ các thông tin, công nghệ mới trong lĩnh vực thú y để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

- Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm, khả năng hình thành, phát triển và lãnh đạo nhóm, khả năng thích ứng với những thay đổi của thực tế; có khả năng chủ động cập nhật và vận dụng các quy định luật pháp trong lĩnh vực Chăn nuôi thú y để giải quyết công việc được giao đảm bảo đúng pháp luật;
- Có tư duy logic, sáng tạo; biết xây dựng kế hoạch và sử dụng các nguồn lực để thực hiện kế hoạch; biết lựa chọn giải pháp marketing, phát triển thị trường phù hợp trong từng bối cảnh; 

- Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn, đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

- Có khả năng sử dụng thành thạo công cụ tin học như: các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint,…), các phần mềm xử lý dữ liệu (Eview, SPSS,…) và các phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành. Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2017/TT-BGDĐT-BTT&TT.
c. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Có phẩm chất đạo đức tốt và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc; Trung thực và có tính kỷ luật cao, có khả năng làm việc độc lập, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao; lao động có chất lượng và năng suất cao;

- Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn; đề xuất những sáng kiến có giá trị trong phạm vi ngành, nghề;

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc và giải quyết được những tình huống trong thực tế;

- Có lòng yêu nghề, yêu lao động; có các phẩm chất cá nhân như: tự tin, linh hoạt, nhiệt tình, say mê, sáng tạo, phản biện, tinh thần tự tôn, hiểu biết văn hóa, có ý thức vì cộng đồng và bảo vệ môi trường;

- Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của đơn vị nơi mình công tác;

- Luôn có ý thức tự học, tự đào tạo, cập nhật kiến thức mới, ứng dụng sáng tạo những tiến bộ khoa học trong công việc được giao.

3. Các năng lực của ngành

	TT
	Mã năng lực
	Tên năng lực
	Khối lượng kiến thức tối thiểu (TC)

	I
	Năng lực cơ bản (chung)
	26

	1
	NLCB-01
	Khả năng phân tích, so sánh, hình thành quan quan điểm toàn diện, lịch sử cụ thể trong nhận thức và giải quyết các vấn đề, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 
	4

	2
	NLCB-02
	Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; vận dụng các kiến thức về pháp luật lao động; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày.
	2

	3
	NLCB-03
	Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin.
	3

	4
	NLCB-04
	Sử dụng Tiếng Anh cơ bản, đạt Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.
	5

	5
	NLCB-05
	Sử dụng Tiếng Anh cơ bản thuộc trình độ A2 liên quan đến các tình huống trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo
	4

	6
	NLCB-06
	Sử dụng Tiếng Anh cơ bản thuộc trình độ B1 liên quan đến các tình huống trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo
	3

	7
	NLCB-06
	Các kỹ thuật cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
	2

	8
	NLCB-06
	Nhận biết được một số âm mưu, biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo hiện nay; thực hiện được đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội); kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC và một số loại vũ khí thông thường
	3

	II
	Năng lực cốt lõi (chuyên môn)
	48

	9
	NLCL-01
	Giải phẫu và chức năng sinh lý của từng tổ chức, từng cơ quan, từng hệ thống và quá trình chuyển hóa của các hợp chất hữu cơ trong cơ thể vật nuôi ở điều kiện sống bình thường làm cơ sở phân biệt khi có quá trình bệnh lý xảy ra.
	6

	10
	NLCL-02
	Phân biệt cấu trúc vi thể bình thường của tổ chức, cơ quan này với tổ chức, cơ quan khác.
	3

	11
	NLCL-03
	Xây dựng và điều hành hệ thống chăn nuôi, hệ thống sản xuất thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và các dịch vụ kỹ thuật thú y.
	9

	12
	NLCL-04
	Sử dụng các dược phẩm, dụng cụ thú y trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi
	3

	13
	NLCL-05
	Các thao tác khám bệnh, phân biệt được gia súc bệnh với gia súc khỏe; bệnh ở cục bộ và bệnh ở toàn thân; chẩn đoán, điều trị cho gia súc bị ngộ độc.
	3

	14
	NLCL-06
	Nuôi cấy vi sinh vật, làm và xem tiêu bản vi trùng để ứng dụng vào việc chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm 
	2

	15
	NLCL-07
	Cơ chế sinh bệnh, tiến triển của bệnh, nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm thường gặp ở gia súc, gia cầm.
	4

	16
	NLCL-08
	Lập phác đồ và thực hiện điều trị các bệnh nội khoa, ngoại khoa, sản khoa, ký sinh trùng cho vật nuôi. 
	6

	17
	NLCL-09
	Nguyên nhân, triệu chứng, phương pháp phẫu thuật, phòng trị  bệnh ngoại và sản khoa cho gia súc.
	2

	18
	NLCL-10
	Các phương pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát vệ sinh thú y ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đặc biệt bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có lây sang người.
	2

	19
	NLCL-11
	Phương pháp thu hái, bảo quản, chế biến và sử dụng các dược liệu dùng làm thuốc trong phòng và trị bệnh cho vật nuôi
	2

	20
	NLCL-12
	Các quy định của Nhà nước về phòng chống dịch bệnh; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y.
	2

	21
	NLCL-13
	Các phương pháp quản lý, công tác bảo vệ môi trường và biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi
	2

	22
	NLCL-14
	Các giải pháp marketing, phát triển thị trường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp trong từng bối cảnh
	2

	III
	Năng lực nâng cao 
	26

	23
	NLNC-01
	Công tác phòng bệnh, chữa bệnh và các biện pháp ngăn chăn dịch dịch thường gặp trên đàn gia súc, gia cầm tại cơ sở.
	18

	24
	NLNC-02
	Công nghệ tế bào gen, kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi cho gia súc
	2

	25
	NLNC-03
	Sử dụng các loại thiết bị, phương pháp trong chẩn đoán hình ảnh như X quang, Siêu âm, chụp cắt lớp, chụp cộng hưởng từ, nội soi.
	2

	26
	NLNC-04
	Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho thú cưng, dịch vụ chăm sóc thú cưng
	4


4. Khối lượng kiến thức tối thiểu của ngành: 
- Khối lượng kiến thức toàn khóa 2870 giờ (tương đương 100 tín chỉ); các môn học chung 26 tín chỉ; các môn chuyên môn: 74 tín chỉ.

- Khối lượng các môn học chung 575 giờ; Lý thuyết: 196 giờ, Thực hành, thảo luận, thực tế: 350 giờ; Kiểm tra: 29 giờ.

- Khối lượng các môn học chuyên môn 2295 giờ; Lý thuyết: 446 giờ, Thực hành, thực tập, thí nghiệm, thảo luận: 1772 giờ; Kiểm tra: 77 giờ. 
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	UBND TỈNH VĨNH PHÚC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHUẨN ĐẦU RA

TRÌNH ĐỘ: Cao đẳng chất lượng cao
NGÀNH/NGHỀ: Công nghệ kỹ thuật cơ khí
MÃ NGÀNH/NGHỀ: 6510201
1. Giới thiệu chung về ngành/nghề:

Công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ cao đẳng chất lượng cao là ngành, nghề có phạm vi rộng, thực hiện nhiều công việc khác nhau trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí. Nhiệm vụ chủ yếu của ngành, nghề là vận dụng kiến thức và kỹ năng vào giải quyết các vấn đề chính yếu của kỹ thuật cơ khí và công nghệ sản xuất như: thiết kế sản phẩm cơ khí, gia công sản phẩm cơ khí trên các máy công cụ truyền thống hoặc các máy công cụ tiên tiến, đo lường, kiểm soát chất lượng sản phẩm, lắp ráp sản phẩm cơ khí; thực hiện các công việc dịch vụ kỹ thuật công nghiệp như: lắp đặt trang thiết bị, giám sát hoạt động của hệ thống thiết bị, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

2. Yêu cầu chung của ngành/nghề:
a) Yêu cầu về kiến thức:

- Phân tích được nguyên lý hoạt động, đặc tính kỹ thuật, phạm vi sử dụng của các máy công cụ điển hình;


- Phân tích được các phương pháp chế tạo, lắp ráp, lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng thiết bị cơ khí;


- Trình bày được đặc điểm, ứng dụng của các vật liệu sử dụng trong cơ khí và gia công kim loại;


- Trình bày được đặc điểm, phạm vi sử dụng, phương pháp sử dụng, sửa chữa, bảo quản các loại dụng cụ cắt, dụng cụ đo lường trong chế tạo cơ khí;


- Thiết lập được qui trình chế tạo, kiểm tra, kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất các sản phẩm cơ khí;


- Áp dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thiết kế, chế tạo, vận hành và bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp;

- Hiểu biết và có khả năng ứng dụng kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực hệ thống sản xuất tự động (CAD/CAM/CNC), hàn Robot, thiết kế, chế tạo, lắp ráp, vận hành và bảo trì các trang thiết bị cơ khí;


- Trình bày được cấu trúc, chức năng phần cứng, phần mềm, phương pháp sử dụng, khai thác của máy tính và hệ thống mạng máy tính;


- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

b) Yêu cầu về kỹ năng:

- Vận dụng kiến thức cơ sở và chuyên ngành, thực hiện lập kế hoạch chế tạo, kiểm tra, kiểm soát chất lượng, lắp ráp sản phẩm cơ khí;


- Thiết kế được các chi tiết máy điển hình, sử dụng các phần mềm thiết kế xây dựng bản vẽ kỹ thuật của các chi tiết máy theo tiêu chuẩn Việt Nam và một số tiêu chuẩn quốc tế phổ biến tại thị trường Việt Nam;


- Xây dựng được qui trình công nghệ gia công, vận hành thành thạo máy công cụ vạn năng và máy công cụ CNC trong chế tạo sản phẩm cơ khí;


- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo lường và kiểm tra, thực hiện có hiệu quả quá trình kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm cơ khí;


- Lựa chọn phương pháp, sử dụng thành thạo dụng cụ, trang thiết bị, thực hiện có hiệu quả các công việc lắp ráp, lắp đặt, bảo trì các thiết bị cơ khí;


- Lập được quy trình công nghệ gia công để gia công các chi tiết tương đối phước tạp;


- Thiết kế và chế tạo được các sản phẩm tương đối phức tạp và có độ chính xác cao thông qua ứng dụng các phần mềm như: Inventor, Mastercam trên máy CNC;


- Áp dụng một cách sáng tạo các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong hoạt động nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất;

- Tổ chức, làm được công việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất kinh doanh;

- Có khả năng chỉ đạo, quản lý và điều hành sản xuất trong các tổ chức, doanh nghiệp về cơ khí;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo qui định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ đạt bậc 3/6 trong khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

c) Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 

- Chủ động nắm vững thông tin về nơi làm việc: qui mô, trang thiết bị, nhà xưởng, nội qui, qui định của cơ quan;


- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm;


- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;


- Thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau (doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài);


- Có trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ;


- Có ý chí tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, chính trị;


- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp, không ngừng học tập trau rồi kiến thức nghề nghiệp;


- Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, linh hoạt áp dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất.

3. Các năng lực của ngành/nghề:
	TT
	Mã năng lực
	Tên năng lực
	Khối lượng kiến thức tối thiểu (giờ, tín chỉ)

	I
	Năng lực cơ bản (chung)

	1
	NLCB-01
	Sử dụng được ngoại ngữ đạt bậc 3/6 trong khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.
	260 giờ, 10 tín chỉ

	2
	NLCB-02
	Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo qui định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề.
	75 giờ, 3 tín chỉ

	3
	NLCB-03
	Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội.
	75 giờ, 4 tín chỉ

	4
	NLCB-04
	Trình bày được những kiến thức cơ bản về pháp luật theo quy định.
	30 giờ, 2 tín chỉ

	5
	NLCB-05
	Trình bày được những kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh theo quy định.
	75 giờ, 4 tín chỉ

	6
	NLCB-06
	Trình bày được những kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất theo quy định.
	60 giờ, 2 tín chỉ

	II
	Năng lực cốt lõi (chuyên môn)

	7
	NLCL-01
	Vận dụng kiến thức cơ sở và chuyên ngành, thực hiện lập kế hoạch chế tạo, kiểm tra, kiểm soát chất lượng, lắp ráp sản phẩm cơ khí.
	185 giờ, 11 tín chỉ

	8
	NLCL-02
	Thiết kế được các chi tiết máy điển hình, sử dụng các phần mềm thiết kế xây dựng bản vẽ kỹ thuật của các chi tiết máy theo tiêu chuẩn Việt Nam và một số tiêu chuẩn quốc tế phổ biến tại thị trường Việt Nam.
	140 giờ, 8 tín chỉ

	9
	NLCL-03
	Xây dựng được qui trình công nghệ gia công, vận hành thành thạo máy công cụ vạn năng trong chế tạo sản phẩm cơ khí.
	445 giờ, 20 tín chỉ

	10
	NLCL-04
	Xây dựng được qui trình công nghệ gia công, vận hành thành thạo máy công cụ CNC trong chế tạo sản phẩm cơ khí.
	300 giờ, 12 tín chỉ

	11
	NLCL-05
	Sử dụng thành thạo dụng cụ đo lường và kiểm tra, thực hiện có hiệu quả quá trình kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm cơ khí. Lựa chọn phương pháp, sử dụng thành thạo dụng cụ, trang thiết bị, thực hiện có hiệu quả các công việc lắp ráp, lắp đặt, bảo trì các thiết bị cơ khí.
	80 giờ, 4 tín chỉ

	12
	NLCL-06
	Lập được quy trình công nghệ gia công để gia công các chi tiết tương đối phước tạp.
	60 giờ, 4 tín chỉ

	13
	NLCL-07
	 Thiết kế và chế tạo được các sản phẩm tương đối phức tạp và có độ chính xác cao thông qua ứng dụng các phần mềm như: Inventor, Mastercam trên máy CNC.
	100 giờ, 4 tín chỉ

	III
	Năng lực nâng cao

	14
	NLNC-01
	Áp dụng một cách sáng tạo các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong hoạt động nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất.
	360 giờ, 8 tín chỉ

	15
	NLNC-02
	Tổ chức, làm được công việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất kinh doanh.
	360 giờ, 8 tín chỉ

	16
	NLNC-03
	Có khả năng chỉ đạo, quản lý và điều hành sản xuất trong các tổ chức, doanh nghiệp về cơ khí.
	240 giờ, 8 tín chỉ


4. Khối lượng kiến thức tối thiểu của ngành/nghề (giờ, tín chỉ): 2845 giờ, 112 tín chỉ.
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